
STT MSSV Họ tên Lớp Loại CC Điểm Phương Thức XT

1 K204010031 Trần Quốc Thái K20401C IELTS 5 CCNN

2 K204020075 Cù Đức Duy K204021C IELTS 6 CCNN

3 K204020079 Nguyễn Ngọc Bảo Hân K204021C IELTS 6 UTXT

4 K204020081 Hồ Thị Xuân Khang K204021C IELTS 6 CCNN

5 K204020082 Nguyễn Minh Khang K204021C IELTS 6 UTXT

6 K204020083 Đỗ Đăng Khoa K204021C IELTS 6.5 CCNN

7 K204020084 Huỳnh Văn Khoa K204021C IELTS 6.5 CCNN

8 K204020090 Trần Ngọc Mai K204021C IELTS 5 UTXT

9 K204020092 Hà Thị Quỳnh Nga K204021C IELTS 6 UTXT

10 K204020093 Phan Trần Mai Ngân K204021C IELTS 6 CCNN

11 K204020101 Nguyễn Quỳnh Như K204021C IELTS 6 CCNN

12 K204020105 Võ Quốc Thái K204021C IELTS 5.5 CCNN

13 K204020107 Ngô Minh Thư K204021C IELTS 7 CCNN

14 K204020108 Đỗ Hạnh Trang K204021C IELTS 6 CCNN

15 K204020112 Trần Lê Cẩm Tú K204021C IELTS 6 CCNN

16 K204020114 Trương Hoàng Đông Uyên K204021C IELTS 6.5 CCNN

17 K204020119 Lưu Hạ Ngọc Dung K204022C Cambridge FCE 163 CCNN

18 K204020120 Mai Ngọc Dung K204022C IELTS 6.5 UTXT

19 K204020123 Lê Bảo Huyền K204022C IELTS 7 CCNN

20 K204020124 Hoàng Lan Hương K204022C CCNN

21 K204020127 Nguyễn Thùy Linh K204022C IELTS 5.5 CCNN

22 K204020131 Nguyễn Bá Nguyên K204022C IELTS 7.5 CCNN

23 K204020133 Lưu Phạm Minh Phương K204022C IELTS 6 UTXT

24 K204020142 Bùi Ngọc Minh Thư K204022C IELTS 6 UTXT

25 K204020143 Văn Thị Minh Thư K204022C IELTS 5.5 CCNN

26 K204020852 Lưu Nguyễn Khôi Nguyên K204022C IELTS 7 CCNN

27 K204030166 Phùng Hiểu Nghi K20403C Cambridge FCE 162 ÐGNL

28 K204030167 Đinh Trần Xuân Phong K20403C IELTS 6 ÐGNL

29 K204040174 Nguyễn Thị Vân Anh K20404A IELTS 5.5 ÐGNL

30 K204040232 Trần Ngọc Phú K20404C IELTS 6 CCNN

31 K204040235 Trần Quang Duy K20404CA IELTS 5.5 ÐGNL

32 K204040236 Nguyễn Nhật Hào K20404CA IELTS 5.5 CCNN

33 K204040238 Nguyễn Đặng Anh Quân K20404CA Cambridge PET 141 ÐGNL

34 K204040239 Lê Bá Trung K20404CA IELTS 6 CCNN

35 K204050242 Cao Thị Ngọc Anh K20405 Cambridge PET 150 ÐGNL

36 K204050265 Lê Thị Nguyệt Minh K20405C IELTS 6 UTXT

37 K204050269 Thái Vũ Hồng Thạnh K20405C IELTS 6 CCNN

38 K204050271 Vũ Minh Vy K20405C IELTS 6 ÐGNL

39 K204050272 Trương Quế Anh K20405CA IELTS 5.5 CCNN

40 K204050275 Nguyễn Bảo Ngọc K20405CA CCNN

41 K204060297 Nguyễn Thị Thanh Trúc K20406 Cambridge FCE 163 ÐGNL

42 K204070322 Nguyễn Nhật Bích Ngọc K20407 IELTS 6 UTXT

43 K204070336 Trần Tú Trinh K20407 IELTS 5.5 UTXT

44 K204070339 Võ Thanh Bình K20407C IELTS 5.5 CCNN
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45 K204070349 Nguyễn Mai Hương K20407C IELTS 5 UTXT

46 K204070354 Trần Mai Quỳnh K20407C IELTS 6.5 UTXT

47 K204070355 Cù Phương Thảo K20407C IELTS 5.5 UTXT

48 K204070363 Nguyễn Hoàng Khánh Linh K20407CA IELTS 6.5 UTXT

49 K204070364 Nguyễn Thành Long K20407CA IELTS 6.5 CCNN

50 K204070365 Nguyễn Võ Bảo Ngọc K20407CA IELTS 5.5 ÐGNL

51 K204080394 Nguyễn Thị Phương Anh K20408C IELTS 6.5 CCNN

52 K204080398 Phạm Hồng Diệp K20408C IELTS 7 CCNN

53 K204080400 Nguyễn Ngọc Đoan Duyên K20408C IELTS 5.5 UTXT

54 K204080401 Nguyễn Thị Thu Hằng K20408C IELTS 5.5 CCNN

55 K204080403 Lê Thị Mỹ Huệ K20408C IELTS 6.5 CCNN

56 K204080407 Võ Trần Nhật Mai K20408C IELTS 5.5 CCNN

57 K204080408 Nguyễn Ngọc Kiều My K20408C IELTS 5.5 CCNN

58 K204080413 Nguyễn Trần Yến Nhi K20408C IELTS 5.5 CCNN

59 K204080417 Trần Hoàng Lam Phong K20408C CCNN

60 K204080419 Nguyễn Thị Như Quỳnh K20408C IELTS 5.5 CCNN

61 K204080420 Đào Thị Anh Thư K20408C IELTS 6.5 CCNN

62 K204080423 Trần Thị Thu Trang K20408C IELTS 6 CCNN

63 K204080424 Nguyễn Thanh Trúc K20408C IELTS 5.5 CCNN

64 K204080425 Hà Nguyễn Phi Tuyến K20408C IELTS 6 CCNN

65 K204080426 Cao Thanh An K20408CA IELTS 6.5 CCNN

66 K204080427 Bùi Ngọc Minh Anh K20408CA IELTS 8 CCNN

67 K204080428 Phạm Phương Anh K20408CA IELTS 5 CCNN

68 K204080430 Vũ Thùy Dương K20408CA IELTS 5 CCNN

69 K204080431 Nguyễn Xuân Đạt K20408CA IELTS 5 CCNN

70 K204080432 Phạm Thanh Hà K20408CA IELTS 5 CCNN

71 K204080433 Lưu Hoàng Hiệp K20408CA IELTS 6 CCNN

72 K204080434 Trần Khánh Huyền K20408CA IELTS 6.5 ÐGNL

73 K204080437 Hoàng Lê Thanh Hương K20408CA IELTS 6 CCNN

74 K204080440 Huỳnh Ngọc Phương Minh K20408CA IELTS 5 CCNN

75 K204080441 Nguyễn Trần Tú Mỹ K20408CA IELTS 6 CCNN

76 K204080442 Nguyễn Thị Hồng Na K20408CA IELTS 6 CCNN

77 K204080443 Phạm Quốc Nam K20408CA CCNN

78 K204080446 Trần Nguyễn Minh Thư K20408CA IELTS 7 CCNN

79 K204080447 Trần Lê Thùy Trang K20408CA CCNN

80 K204080449 Trần Ngọc Thúy Vi K20408CA IELTS 7.5 ÐGNL

81 K204080450 Đinh Thúy Vy K20408CA IELTS 6 CCNN

82 K204080454 Tôn Nữ Ngọc Vy K20408CA IELTS 5.5 CCNN

83 K204080455 Trần Thảo Vy K20408CA IELTS 5.5 CCNN

84 K204090486 Dương Khánh Linh K20409C IELTS 6 UTXT

85 K204100508 Nguyễn Huy Hoàng K20410 IELTS 5.5 UTXT

86 K204100524 Mai Trần Trường Sơn K20410 Cambridge PET 153 ÐGNL

87 K204100539 Trần Thị Kiều Anh K20410C IELTS 5 CCNN

88 K204100545 Dương Thị Lê Minh K20410C IELTS 5.5 CCNN

89 K204100555 Đào Hoàng Yến K20410C IELTS 7 CCNN

90 K204110564 Nguyễn Đức Thiện Hải K20411 IELTS 7.5 UTXT

91 K204110566 Trần Nguyễn Ngọc Hiếu K20411 Cambridge PET 146 ÐGNL

92 K204110582 Đinh Tấn Tài K20411 IELTS 7 ÐGNL

93 K204110593 Nguyễn Hoàng Hải K20411C IELTS 7 UTXT

94 K204110597 Thái Đinh Anh Khoa K20411C IELTS 6 UTXT



95 K204110601 Trương Nguyễn Thành Nam K20411C IELTS 5.5 UTXT

96 K204110612 Cao Ngọc Phương Uyên K20411C IELTS 7.5 CCNN

97 K204110615 Lê Hà Ngọc Vy K20411C IELTS 5.5 UTXT

98 K204110616 Lê Thảo Vy K20411C IELTS 7.5 CCNN

99 K204140639 Ngô Hải Minh K20414C IELTS 7 CCNN

100 K204140856 Hồ Thục Nguyên K20414C IELTS 7 ÐGNL

101 K204150654 Lâm Ngọc Thúy Quỳnh K20415 IELTS 5.5 ÐGNL

102 K204160660 Đào Phương Anh K20416C IELTS 6 ÐGNL

103 K204160662 Đỗ Quang Huy K20416C IELTS 6 CCNN

104 K204160664 Phạm Nguyễn Bích Khuyên K20416C IELTS 6.5 CCNN

105 K204160668 Đồng Văn Quân K20416C IELTS 6 ÐGNL

106 K205010706 Lê Hồng Đăng K20501C IELTS 6.5 CCNN

107 K205010711 Nguyễn Hoàng Long K20501C CCNN

108 K205010716 Nguyễn Trọng Phúc K20501C VNU-EPT B2.1 UTXT

109 K205010718 Mai Trần Quốc Thiệu K20501C IELTS 6.5 ÐGNL

110 K205010721 Nguyễn Phạm Minh Toàn K20501C IELTS 6 CCNN

111 K205010722 Phạm Lê Ngọc Trang K20501C IELTS 5 ÐGNL

112 K205010724 Lâm Uyên Trân K20501C IELTS 5.5 ÐGNL

113 K205010849 Đoàn Nguyễn Thanh Vân K20501C IELTS 5.5 CCNN

114 K205020736 Nguyễn Minh Hiếu K20502 IELTS 7 UTXT

115 K205020763 Tống Hoàng Thanh An K20502C TOEFL iBT 85 CCNN

116 K205020765 Phạm Nhật Bảo Anh K20502C IELTS 6 ÐGNL

117 K205020766 Trần Vũ Vân Anh K20502C IELTS 5 CCNN

118 K205020768 Trương Kỳ Danh K20502C IELTS 7.5 UTXT

119 K205020771 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên K20502C IELTS 6 CCNN

120 K205020776 Nguyễn Ngọc Hoàng K20502C IELTS 5.5 CCNN

121 K205020777 Nguyển Hoàng Quốc Huy K20502C IELTS 6.5 CCNN

122 K205020779 Phạm Hiền Nhật Linh K20502C IELTS 6 UTXT

123 K205020780 Lê Phạm Thảo Mi K20502C CCNN

124 K205020783 Đỗ Bùi Uyên Nhi K20502C IELTS 7 CCNN

125 K205020784 Lê Phạm Thảo Nhi K20502C CCNN

126 K205020786 Nguyễn Hồng Như Tâm K20502C IELTS 7 UTXT

127 K205020790 Sử Phương Ngọc Trân K20502C IELTS 6 UTXT

128 K205020794 Đặng Đình Anh Vũ K20502C IELTS 6.5 CCNN

129 K205030811 Huỳnh Dương Thanh Thảo K20503 TOEIC 880 ÐGNL

130 K205030816 Nguyễn Phạm Vân An K20503C CCNN

131 K205040838 Dương Gia Ái K20504C IELTS 5 CCNN

132 K204050265 Lê Thị Nguyệt Minh K20405C IELTS 6

133 K204090468 Nguyễn Hoàng My K20409 IELTS 6.5

134 K204050275 Nguyễn Bảo Ngọc K20405CA IELTS 5.5

135 K204020138 Hoàng Nguyễn Trúc Quỳnh K204022C IELTS 6.5

136 K205020762 Diệp Kiều An K20502C IELTS 5.5

137 K205020771 Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên K20502C IELTS 6

138 K204110584 Huỳnh Nhi Thanh Thảo K20411 Cambridge PET 158 

1 K204010918 Nguyễn Ngọc Trâm Anh K20401C IELTS 5.5

2 K204010933 Trương Khánh Linh K20401C IELTS 5.5

3 K204010952 Phan Lê Phương Uyên K20401C IELTS 6

4 K204031039 Lê Nhật Mai K20403 IELTS 6
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5 K204031068 Nguyễn Duy Tân K20403 Cambridge PET 148 Chưa có bản CC

6 K204031076 Hà Thị Thanh Thúy K20403 IELTS 6

7 K204041225 Bùi Tuyết Anh K20404C IELTS 6

8 K204061448 Trần Quốc Thắng K20406C IELTS 6

9 K204071462 Trần Đình Lê Giang K20407 IELTS 6

10 K204081555 Vũ Thuấn Dân K20408 VNU-EPT 232 Chưa có bản CC

11 K204081558 Bùi Thị Hoàng Giang K20408 IELTS 7

12 K204091667 Nguyễn Ngọc Bảo Trân K20409 IELTS 7

13 K204091680 Trần Nguyễn Hồng Lam K20409C IELTS 6

14 K204091691 Hoàng Vũ Thắng K20409C IELTS 5.5

15 K204091694 Phạm Anh Thư K20409C IELTS 5.5

16 K204101726 Phạm Thị Phương Thảo K20410 TOEIC 870

17 K204111795 Đỗ Duy An K20411C IELTS 6.5

18 K204141908 Đinh Ngọc Cẩn K20414C Cambridge A2 Chưa có bản CC

19 K204141920 Nguyễn Thị Khánh Huyền K20414C IELTS 5.5

20 K204161997 Nguyễn Trần Minh Nhựt K20416C Cambridge PET 158

21 K204162005 Nguyễn Quang Tuấn K20416C IELTS 5.5

22 K205010711 Nguyễn Hoàng Long K20501C IELTS 6 Đợt 1

23 K205012048 Nguyễn Thị Thu Thương K20501 Cambridge PET 141

24 K205012059 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh K20501C IELTS 6

25 K205022085 Nguyễn Hà Bạch Dương K20502 IELTS 5.5 Chưa có bản CC

26 K205022087 Trần Trịnh Trà Giang K20502 IELTS 7.5

27 K205022119 Bùi Phạm Quỳnh Như K20502C IELTS 5.5

28 K205022120 Lương Ngọc Quân K20502C IELTS 5.5 Chưa có bản CC

29 K205042277 Nguyễn Thanh Thuỷ K20504C IELTS 7

30 K204081556 Phan Linh Đan K20408 Bổ sung 8/10/2020

31 K205032200 Bùi Hoàng Phú K20503C IELTS 6.5 Bổ sung 8/10/2020


